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ChChươương 3- C c kh i niỏ ỏng 3- C c kh i niỏ ỏ ệệm c  bơm c  bơ ảản n 
trong kitrong kiểểm to nỏm to nỏ

1. Cơ s1. Cơ sởở d dẫẫn lin liệệu (Assertion)u (Assertion)

2. Sai sót và gian l2. Sai sót và gian lậận (Error and Fraud) n (Error and Fraud) 

3. Tr3. Trọọng yng yếếu (materiality)u (materiality)

4. R4. Rủủi ro kii ro kiểểm toán (Auditing Risk)m toán (Auditing Risk)

5. B5. Bằằng chng chứứng king kiểểm toán (Audit Evidence)m toán (Audit Evidence)

6. Tính ho6. Tính hoạạt đt độộng liên tng liên tụụcc
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+  Là  những  giải  trình  của  các  nhà  quản  lý  để  chứng +  Là  những  giải  trình  của  các  nhà  quản  lý  để  chứng 
minh về các khoản mục được trình bày trên báo cáo minh về các khoản mục được trình bày trên báo cáo 
tài chính.tài chính.

+  Cơ  sở  dẫn  liệu  được  hình  thành  xuất  phát  từ  trách +  Cơ  sở  dẫn  liệu  được  hình  thành  xuất  phát  từ  trách 
nhiệm của các nhà quản lý đối với việc thiết lập, trình nhiệm của các nhà quản lý đối với việc thiết lập, trình 
bày và công bố các báo cáo tài chính theo đúng các bày và công bố các báo cáo tài chính theo đúng các 
chuẩn mực kế toán hiện hành.chuẩn mực kế toán hiện hành.

1. C  s  d n li u (Assertionơ ở ẫ ệ1. C  s  d n li u (Assertionơ ở ẫ ệ SS))
1.1. 1.1. K/niệm:K/niệm: 
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C  s  d n li uơ ở ẫ ệC  s  d n li uơ ở ẫ ệ

Hay :Hay :  
      Cơ sở dẫn liệu của BCTC là sự khẳng Cơ sở dẫn liệu của BCTC là sự khẳng 

định một cách công khai hoặc ngầm định một cách công khai hoặc ngầm 
định của ban quản lý về sự trình bày định của ban quản lý về sự trình bày 

của các bộ phận trên BCTC.của các bộ phận trên BCTC.
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­ Hiện hữu ­ Hiện hữu  (Existence)(Existence)
­ Quyền và nghĩa vụ ­ Quyền và nghĩa vụ  (Rights and Obligations)(Rights and Obligations)
­ Chính xác ­ Chính xác  (Accuracy)(Accuracy)
­ Đánh giá ­ Đánh giá  (Valuation) (Valuation) 
­ Đầy đủ ­ Đầy đủ  (Completeness) (Completeness) 
­  Trình  bày  và  thuyết  minh  (Presentation  and ­  Trình  bày  và  thuyết  minh  (Presentation  and 

Disclosure)Disclosure)

b. Các yêu c u c a c  s  d n li uầ ủ ơ ở ẫ ệb. Các yêu c u c a c  s  d n li uầ ủ ơ ở ẫ ệ
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1.2. C  s  d n li u và m c tiêu ki m toánơ ở ẫ ệ ụ ể1.2. C  s  d n li u và m c tiêu ki m toánơ ở ẫ ệ ụ ể

­     ­      KTV phải  thu  thập được bằng chứng kiểm toán KTV phải  thu  thập được bằng chứng kiểm toán 
cho từng CSDL của các khoản mục trên BCTC. cho từng CSDL của các khoản mục trên BCTC. 
Ví dụ:Ví dụ:  Khi kiểm toán khoản mục Hàng tồn kho,  Khi kiểm toán khoản mục Hàng tồn kho, 
KTV  phải  thu  thập  được  đầy  đủ  bằng  chứng KTV  phải  thu  thập  được  đầy  đủ  bằng  chứng 
chứng minh  rằng khoản mục hàng  tồn kho  trên chứng minh  rằng khoản mục hàng  tồn kho  trên 
BCTC là có thực, đã được phản ánh đầy đủ, đã BCTC là có thực, đã được phản ánh đầy đủ, đã 
được đánh giá đúng, phân  loại phù hợp với các được đánh giá đúng, phân  loại phù hợp với các 
chuẩn mực, nguyên tắc kế toán.chuẩn mực, nguyên tắc kế toán.
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C  s  d n li u và m c tiêu ki m toánơ ở ẫ ệ ụ ểC  s  d n li u và m c tiêu ki m toánơ ở ẫ ệ ụ ể

­   Bằng chứng kiểm  toán  liên quan đến một CSDL không ­   Bằng chứng kiểm  toán  liên quan đến một CSDL không 
thể  bù  đắp  cho  việc  thiếu  bckt  liên  quan  đến  một  csdl thể  bù  đắp  cho  việc  thiếu  bckt  liên  quan  đến  một  csdl 
khác. Ví dụ Sự hiện hữu (E) của hàng tồn kho và Giá trị khác. Ví dụ Sự hiện hữu (E) của hàng tồn kho và Giá trị 
(V) của hàng tồn kho.(V) của hàng tồn kho.

­    Các  thử  nghiệm  có  thể  cung  cấp  bckt  cho  nhiều  csdl ­    Các  thử  nghiệm  có  thể  cung  cấp  bckt  cho  nhiều  csdl 
cùng một lúc. cùng một lúc. Ví dụ:Ví dụ: kiểm tra việc thu hồi các khoản phải  kiểm tra việc thu hồi các khoản phải 
thu có thể cung cấp bằng chứng cho sự hiện hữu và cho thu có thể cung cấp bằng chứng cho sự hiện hữu và cho 
giá trị của các khoản phải thu đó.giá trị của các khoản phải thu đó.



7

2. Gian l n và sai sót ậ2. Gian l n và sai sót ậ
(Fraud and Error)(Fraud and Error)

2.1 Gian lận (Fraud)2.1 Gian lận (Fraud)

* * Khái niệm:Khái niệm:
               Là  những  hành  vi  chủ  ý  lừa  dối  có  liên Là  những  hành  vi  chủ  ý  lừa  dối  có  liên 

quan  đến  việc  tham  ô,  biển  thủ  tài  sản quan  đến  việc  tham  ô,  biển  thủ  tài  sản 
hoặc  xuyên  tạc  các  thông  tin  tài  chính hoặc  xuyên  tạc  các  thông  tin  tài  chính 
hoặc giấu giếm tài sản.hoặc giấu giếm tài sản.
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*  Bi u hi n c a gian l nể ệ ủ ậ*  Bi u hi n c a gian l nể ệ ủ ậ

+ Giả mạo chứng từ, sửa chữa hoặc xử lý chứng + Giả mạo chứng từ, sửa chữa hoặc xử lý chứng 
từ theo ý kiến chủ quan    từ theo ý kiến chủ quan    

+ Giấu giếm thông tin, tài liệu + Giấu giếm thông tin, tài liệu 
+ Ghi chép các nghiệp vụ không có thật+ Ghi chép các nghiệp vụ không có thật
+ Cố ý áp dụng sai chế độ tài chính kế toán+ Cố ý áp dụng sai chế độ tài chính kế toán
+ Xảy ra lặp đi lặp lại+ Xảy ra lặp đi lặp lại
+  Gắn  với  một  lợi  ích  kinh  tế  nào  đó:  ăn  cắp, +  Gắn  với  một  lợi  ích  kinh  tế  nào  đó:  ăn  cắp, 

làm giả chứng từ; giấu diếm các khoản nợ xấulàm giả chứng từ; giấu diếm các khoản nợ xấu
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* * Khái niệm:Khái niệm:
Là những  lỗi  không cố ý nhưng  làm ảnh hưởng Là những  lỗi  không cố ý nhưng  làm ảnh hưởng 
đến hệ thống thông tin và báo cáo tài chính.đến hệ thống thông tin và báo cáo tài chính.

* * Biểu hiện:Biểu hiện:
+ Lỗi về tính toán số học hay ghi chép sai+ Lỗi về tính toán số học hay ghi chép sai
+ Bỏ sót hoặc hiểu sai sự  việc+ Bỏ sót hoặc hiểu sai sự  việc
+ áp dụng sai chế độ kế  toán,  tài chính nhưng + áp dụng sai chế độ kế  toán,  tài chính nhưng 

không cố ý không cố ý 

2.2. Sai sót (Error)2.2. Sai sót (Error)
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2.3. Nh ng nhân t  nh h ng đ n m c đữ ố ả ưở ế ứ ộ2.3. Nh ng nhân t  nh h ng đ n m c đữ ố ả ưở ế ứ ộ  
gian l n và sai sótậgian l n và sai sótậ

* * Các nhân tố bên trong:Các nhân tố bên trong:
+ Hiệu quả của ICS+ Hiệu quả của ICS

+ Trình độ và đạo đức của các nhà quản lý+ Trình độ và đạo đức của các nhà quản lý

+ Trình độ và ý thức của nhân viên+ Trình độ và ý thức của nhân viên

+ Cơ cấu tổ chức bộ máy+ Cơ cấu tổ chức bộ máy

+ Tính chất của ngành nghề và đơn vị+ Tính chất của ngành nghề và đơn vị
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Các nhân tố bên trong  (tiCác nhân tố bên trong  (tiếp)ếp)
+ Đặc tính của tài sản+ Đặc tính của tài sản

+ Thiếu sót của hệ thống kế toán và KSNB+ Thiếu sót của hệ thống kế toán và KSNB

+ Lương của cán bộ nhân viên…+ Lương của cán bộ nhân viên…
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* * Các nhân t  bên ngoài:ốCác nhân t  bên ngoài:ố

­  Chiến  lược  KD  và  sức  ép  bất  thường  lên ­  Chiến  lược  KD  và  sức  ép  bất  thường  lên 
doanh nghiệp:doanh nghiệp:
+ Khách hàng đầu ra+ Khách hàng đầu ra
+ Nguồn cung cấp đầu vào+ Nguồn cung cấp đầu vào
+Yêu cầu về thành tích+Yêu cầu về thành tích
+ Yêu cầu về thời gian+ Yêu cầu về thời gian
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Các nhân tố bên ngoài  Các nhân tố bên ngoài  (tiếp)(tiếp)

­ Chính sách pháp luật thiếu đồng bộ, nhiều điểm ­ Chính sách pháp luật thiếu đồng bộ, nhiều điểm 
yếu, nhiều kẽ hởyếu, nhiều kẽ hở

­ Các biến động kinh tế vĩ mô: lạm phát, lãi suất, tỷ ­ Các biến động kinh tế vĩ mô: lạm phát, lãi suất, tỷ 
giá…giá…

­ Đối thủ cạnh tranh­ Đối thủ cạnh tranh
­ Tăng trưởng kinh tế­ Tăng trưởng kinh tế
+ Môi trường kỹ thuật công nghệ+ Môi trường kỹ thuật công nghệ
+ Khi doanh nghiệp nhảy sang kinh doanh 1  lĩnh + Khi doanh nghiệp nhảy sang kinh doanh 1  lĩnh 

vực mớivực mới
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3. Tr ng y u (Materiality)ọ ế3. Tr ng y u (Materiality)ọ ế

““Trung thực và hợp lý” (True & Fair) nghĩa là:Trung thực và hợp lý” (True & Fair) nghĩa là:
+  BCTC  được  lập  theo  đúng  các  chuẩn  mực  kế  toán  hiện +  BCTC  được  lập  theo  đúng  các  chuẩn  mực  kế  toán  hiện 

hành, vàhành, và
+  Trên  báo  cáo  tài  chính  không  có  các +  Trên  báo  cáo  tài  chính  không  có  các  sai  phạm  lớnsai  phạm  lớn  làm  làm 

bóp méo bản chất của BCTC.bóp méo bản chất của BCTC.  

Ch  có th  và có trách ỉ ể
nhi m bày t  ý ki n v  tính ệ ỏ ế ề

Trung th c & H p lýự ợ

3.1 Khái niệm  tr ngọ  y uế
 

Bày t  ý ki n v  tính ỏ ế ề

Chính xác và Đ y đầ ủ
KTV
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   “   “Trọng yếu  là một khái niệm để chỉ  tầm cỡ, bản Trọng yếu  là một khái niệm để chỉ  tầm cỡ, bản 
chất  của  sai  phạm  (kể  cả  bỏ  sót)  thông  tin  tài chất  của  sai  phạm  (kể  cả  bỏ  sót)  thông  tin  tài 
chính  [hoặc  là  đơn  lẻ  hoặc  là  từng  nhóm]  mà chính  [hoặc  là  đơn  lẻ  hoặc  là  từng  nhóm]  mà 
trong bối cảnh cụ thểtrong bối cảnh cụ thể nếu dựa vào các thông tin  nếu dựa vào các thông tin 
này để nhận xét thì sẽ không chính xác hoặc sẽ này để nhận xét thì sẽ không chính xác hoặc sẽ 
đưa đến những kết luận sai lầm”đưa đến những kết luận sai lầm”. (ISA 320 ). (ISA 320 )

=> Trọng yếu là ngưỡng (giới hạn) mà theo kiểm toán viên, => Trọng yếu là ngưỡng (giới hạn) mà theo kiểm toán viên, 
nếu  trên BCTC có các sai phạm lớn hơn ngưỡng đó  thì nếu  trên BCTC có các sai phạm lớn hơn ngưỡng đó  thì 
sai phạm sẽ “bóp méo” bản chất của BCTC.sai phạm sẽ “bóp méo” bản chất của BCTC.      
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Tr ng y u….ọ ếTr ng y u….ọ ế

⇒ Nói cách khác,  thông  tin được coi  là  trọng yếu nếu Nói cách khác,  thông  tin được coi  là  trọng yếu nếu 
việc bỏ sót hoặc sai sót của thông tin đó có thể ảnh việc bỏ sót hoặc sai sót của thông tin đó có thể ảnh 
hưởng  đến  quyết  định  kinh  tế  của  người  sử  dụng hưởng  đến  quyết  định  kinh  tế  của  người  sử  dụng 
thông tin được kiểm toán. thông tin được kiểm toán. 

⇒ Tính  trọng  yếu  phụ  thuộc  vào  mức  độ  quan  trọng Tính  trọng  yếu  phụ  thuộc  vào  mức  độ  quan  trọng 
của khoản mục hay sai sót được đánh giá  theo bối của khoản mục hay sai sót được đánh giá  theo bối 
cảnh cụ thể tạo ra việc bỏ sót hay sai sót đó.cảnh cụ thể tạo ra việc bỏ sót hay sai sót đó.
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3.2. Các nhân t  nh h ng đ n vi c xác ố ả ưở ế ệ3.2. Các nhân t  nh h ng đ n vi c xác ố ả ưở ế ệ
đ nh tính tr ng y u:ị ọ ếđ nh tính tr ng y u:ị ọ ế

­ Đặc điểm của từng đơn vị và từng loại nghiệp vụ­ Đặc điểm của từng đơn vị và từng loại nghiệp vụ

­ Phụ thuộc vào yêu cầu của pháp luật và các quy định cụ ­ Phụ thuộc vào yêu cầu của pháp luật và các quy định cụ 
thểthể

­ Việc xét đoán mang tính nghề nghiệp của KTV­ Việc xét đoán mang tính nghề nghiệp của KTV
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3.3. V n d ng tính tr ng y uậ ụ ọ ế3.3. V n d ng tính tr ng y uậ ụ ọ ế

      Trọng yếu là một trong những khái niệm Trọng yếu là một trong những khái niệm 
quan  trọng  nhất,  xuyên  suốt  quá  trình quan  trọng  nhất,  xuyên  suốt  quá  trình 
kiểm  toán  từ  khâu  lập  kế  hoạch  đến kiểm  toán  từ  khâu  lập  kế  hoạch  đến 
khâu hoàn tất và lập báo kiểm toán.khâu hoàn tất và lập báo kiểm toán.  

           Trong quá  trình kiểm  toán, KTV phải vận Trong quá  trình kiểm  toán, KTV phải vận 
dụng tính trọng yếu như thế nào?dụng tính trọng yếu như thế nào?
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V n d ng tính tr ng y u….ậ ụ ọ ếV n d ng tính tr ng y u….ậ ụ ọ ế

­ ­ Kiểm toán viên vận dụng tính trọng yếu qua Kiểm toán viên vận dụng tính trọng yếu qua 
5 bước có quan hệ chặt chẽ với nhau sau 5 bước có quan hệ chặt chẽ với nhau sau 
đâyđây

(1). Ước lượng ban đầu về tính trọng yếu(1). Ước lượng ban đầu về tính trọng yếu
2). Phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho các bộ phận2). Phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho các bộ phận
(3). Ước tính tổng số sai sót trong từng bộ phận(3). Ước tính tổng số sai sót trong từng bộ phận
(4). Ước tính sai số kết hợp của toàn báo cáo tài chính(4). Ước tính sai số kết hợp của toàn báo cáo tài chính
(5). So sánh ước tính sai số tổng hợp với sai số ước lượng ban đầu (5). So sánh ước tính sai số tổng hợp với sai số ước lượng ban đầu 

(hoặc ước lượng sai số đã được điều chỉnh lại)(hoặc ước lượng sai số đã được điều chỉnh lại)
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(1). c l ng ban đ u v  tính tr ng Ướ ượ ầ ề ọ(1). c l ng ban đ u v  tính tr ng Ướ ượ ầ ề ọ
y u (Planned Materiality - PM)ếy u (Planned Materiality - PM)ế

­     Sự ước  lượng ban đầu về  tính  trọng yếu  là ­     Sự ước  lượng ban đầu về  tính  trọng yếu  là 
lượng  tối  đa  mà  kiểm  toán  viên  tin  rằng  ở lượng  tối  đa  mà  kiểm  toán  viên  tin  rằng  ở 
trong mức đó, các BCTC có thể có những sai trong mức đó, các BCTC có thể có những sai 
phạm  nhưng  vẫn  chưa  ảnh  hưởng  tới  quan phạm  nhưng  vẫn  chưa  ảnh  hưởng  tới  quan 
điểm và quyết định của người sử dụng thông điểm và quyết định của người sử dụng thông 
tin. tin. 

­ Việc  xét  đoán  và  ước  lượng  sơ  bộ  về  tính Việc  xét  đoán  và  ước  lượng  sơ  bộ  về  tính 
trọng yếu là công việc xét đoán nghề nghiệp trọng yếu là công việc xét đoán nghề nghiệp 
mang tính chủ quan của kiểm toán viên.mang tính chủ quan của kiểm toán viên.
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c l ng ban đ u v  tính tr ng y u…Ướ ượ ầ ề ọ ếc l ng ban đ u v  tính tr ng y u…Ướ ượ ầ ề ọ ế

Chú ý:Chú ý:
+ Tính trọng yếu là 1 khái niệm tương đối hơn + Tính trọng yếu là 1 khái niệm tương đối hơn 

là 1 khái niệm tuyệt đốilà 1 khái niệm tuyệt đối
+ Tính 2 mặt của trọng yếu:+ Tính 2 mặt của trọng yếu:

 Định lượng: Bao nhiêu là trọng yếuĐịnh lượng: Bao nhiêu là trọng yếu
 Định  tính:  Bản  chất  của  việc  xảy  ra  sai Định  tính:  Bản  chất  của  việc  xảy  ra  sai 

phạmphạm
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(2). Phân b  c l ng ban đ u v  tính ổ ướ ượ ầ ề(2). Phân b  c l ng ban đ u v  tính ổ ướ ượ ầ ề
tr ng y u cho các b  ph nọ ế ộ ậtr ng y u cho các b  ph nọ ế ộ ậ
 Số ước tính ban đầu về tính trọng yếu (ở mức độ toàn bộ Số ước tính ban đầu về tính trọng yếu (ở mức độ toàn bộ 

BCTC) được phân bổ cho từng bộ phận, khoản mục trên BCTC) được phân bổ cho từng bộ phận, khoản mục trên 
BCTC, hình thành mức độ trọng yếu cho từng bộ phận, BCTC, hình thành mức độ trọng yếu cho từng bộ phận, 
khoản mục, gọi là TE (Tolerable Error)khoản mục, gọi là TE (Tolerable Error)

 Cơ sở chủ yếu để phân bổ là:Cơ sở chủ yếu để phân bổ là:
+ Tính chất quan trọng của từng khoản mục trên BCTC+ Tính chất quan trọng của từng khoản mục trên BCTC
+  Kinh  nghiệm  của  kiểm  toán  viên  về  sai  sót  của  các +  Kinh  nghiệm  của  kiểm  toán  viên  về  sai  sót  của  các 

khoản mụckhoản mục
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(3). c tính t ng s  sai sót trong Ướ ổ ố(3). c tính t ng s  sai sót trong Ướ ổ ố
t ng b  ph nừ ộ ật ng b  ph nừ ộ ậ

 Khi  tiến hành  kiểm  toán  từng  khoản mục,  bộ phận  của Khi  tiến hành  kiểm  toán  từng  khoản mục,  bộ phận  của 
BCTC, kiểm  toán viên dựa vào những sai sót phát hiện BCTC, kiểm  toán viên dựa vào những sai sót phát hiện 
được  trong  mẫu  để  ước  tính  sai  sót  của  toàn  bộ  một được  trong  mẫu  để  ước  tính  sai  sót  của  toàn  bộ  một 
khoản mục. khoản mục. 

 Sai sót này gọi là sai sót dự kiến PE (projected error) Sai sót này gọi là sai sót dự kiến PE (projected error) 
 Được dùng để so sánh với các TE nhằm quyết định chấp Được dùng để so sánh với các TE nhằm quyết định chấp 

nhận hay không chấp nhận khoản mục đó hoặc phải tiến nhận hay không chấp nhận khoản mục đó hoặc phải tiến 
hành thêm các thủ tục kiểm toán thích hợp.hành thêm các thủ tục kiểm toán thích hợp.
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(4). c tính sai s  k t h p c a toàn báo cáo tài chínhƯớ ố ế ợ ủ(4). c tính sai s  k t h p c a toàn báo cáo tài chínhƯớ ố ế ợ ủ

 Trên cơ sở sai sót dự kiến của từng khoản Trên cơ sở sai sót dự kiến của từng khoản 
mục,  bộ  phận,  KTV  tổng  hợp  sai  sót  dự mục,  bộ  phận,  KTV  tổng  hợp  sai  sót  dự 
kiến của tất cả các khoản mục trên BCTCkiến của tất cả các khoản mục trên BCTC
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(5). So sánh c tính sai s  t ng h p v i sai s  ướ ố ổ ợ ớ ố(5). So sánh c tính sai s  t ng h p v i sai s  ướ ố ổ ợ ớ ố
c l ng ban đ u (ho c c l ng sai s  đã ướ ượ ầ ặ ướ ượ ốc l ng ban đ u (ho c c l ng sai s  đã ướ ượ ầ ặ ướ ượ ố

đ c đi u ch nh l i)ượ ề ỉ ạđ c đi u ch nh l i)ượ ề ỉ ạ

 Việc so sánh này sẽ cho phép đánh giá toàn bộ các sai Việc so sánh này sẽ cho phép đánh giá toàn bộ các sai 
sót  trong  các  khoản  mục  có  vượt  quá  giới  hạn  về  mức sót  trong  các  khoản  mục  có  vượt  quá  giới  hạn  về  mức 
trọng yếu chung của toàn bộ BCTC hay không. trọng yếu chung của toàn bộ BCTC hay không. 

 Kết  hợp  với  việc  so  sánh  sai  sót  dự  kiến  (PE)  và  TE Kết  hợp  với  việc  so  sánh  sai  sót  dự  kiến  (PE)  và  TE 
(bước 3), KTV sẽ quyết định lập Báo cáo kiểm toán chấp (bước 3), KTV sẽ quyết định lập Báo cáo kiểm toán chấp 
nhận  toàn  bộ,  chấp  nhận  từng  phần  hoặc  ý  kiến  trái nhận  toàn  bộ,  chấp  nhận  từng  phần  hoặc  ý  kiến  trái 
ngược đối với các BCTC đã được kiểm toán. ngược đối với các BCTC đã được kiểm toán. 
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Ch p nh n toàn bấ ậ ộ T ng SSKH < PM, vàổ
PEi < TEi

Ch p nh n t ng ph nấ ậ ừ ầ T ng SSKH < PM, vàổ
PEi > TEi

Không ch p nh nấ ậ T ng SSKH > PMổ
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4. R i ro ki m toán (Audit Risk - AR)ủ ể4. R i ro ki m toán (Audit Risk - AR)ủ ể

a. Khái niệm.a. Khái niệm.
Rủi ro kiểm toán  là rủi  ro mà chuyên gia kiểm toán đưa ra ý Rủi ro kiểm toán  là rủi  ro mà chuyên gia kiểm toán đưa ra ý 
kiến không xác đáng về các  thông  tin  tài chính và đó  là các kiến không xác đáng về các  thông  tin  tài chính và đó  là các 
sai phạm trọng yếusai phạm trọng yếu. . (ISA 400)(ISA 400)

Ví dụ: Ví dụ: 
           ++   KTV đưa  ra  ý  kiến  chấp nhận  toàn bộ  các  thông  tin  được KTV đưa  ra  ý  kiến  chấp nhận  toàn bộ  các  thông  tin  được 

kiểm  toán  trong  khi  nó  vẫn  còn  có  các  sai  phạm  trọng  yếu, kiểm  toán  trong  khi  nó  vẫn  còn  có  các  sai  phạm  trọng  yếu, 
hoặc: hoặc: 

        + KTV đưa ra ý kiến không chấp nhận các thông tin được kiểm + KTV đưa ra ý kiến không chấp nhận các thông tin được kiểm 
toán trong khi nó không có các sai phạm trọng yếutoán trong khi nó không có các sai phạm trọng yếu

=> => Hậu quả:Hậu quả: Người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định kinh  Người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định kinh 
tế, qđ quản lý.. . saitế, qđ quản lý.. . sai
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b. Ba lo i r i ro nh h ng t i R i ro ki m toánạ ủ ả ưở ớ ủ ểb. Ba lo i r i ro nh h ng t i R i ro ki m toánạ ủ ả ưở ớ ủ ể

 Rủi ro tiền tàng Rủi ro tiền tàng  (Inherent Risk)(Inherent Risk)
 Rủi ro kiểm soát Rủi ro kiểm soát  (Control Risk)(Control Risk)
 Rủi ro phát hiện Rủi ro phát hiện  (Detection Risk)(Detection Risk)
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* R i ro ti m tàng: (Inherent risk - IR)ủ ề* R i ro ti m tàng: (Inherent risk - IR)ủ ề

­ Khái niệm:­ Khái niệm:
Là  khả  năng  các  thông  tin  được  kiểm  toán  có  chứa  đựng  những  sai Là  khả  năng  các  thông  tin  được  kiểm  toán  có  chứa  đựng  những  sai 

phạm  (trọng  yếu)  khi  tính  riêng  biệt  hoặc  khi  tính  gộp  với  các  sai phạm  (trọng  yếu)  khi  tính  riêng  biệt  hoặc  khi  tính  gộp  với  các  sai 
phạm khác, dù rằng có hay không có kiểm soát nội bộ.phạm khác, dù rằng có hay không có kiểm soát nội bộ.

­ Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng:­ Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng:
+ Lĩnh vực hoạt động kinh doanh+ Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
+ Bản chất công việc kinh doanh và đặc điểm của đơn vị+ Bản chất công việc kinh doanh và đặc điểm của đơn vị
+ Các nghiệp vụ kinh tế không thường xuyên+ Các nghiệp vụ kinh tế không thường xuyên
+ Qui mô tổng thể, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp+ Qui mô tổng thể, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
+ Qui mô số dư TK…+ Qui mô số dư TK…
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* R i ro ki m soát (Control risk - CR)ủ ể* R i ro ki m soát (Control risk - CR)ủ ể

­ Khái niệm:­ Khái niệm:
Là rủi ro mà sai phạm (trọng yếu) trong các thông tin được kiểm toán Là rủi ro mà sai phạm (trọng yếu) trong các thông tin được kiểm toán 

khi  tính riêng lẻ hay gộp với các sai phạm khác đã không được hệ khi  tính riêng lẻ hay gộp với các sai phạm khác đã không được hệ 
thống kiểm soát nội bộ ngăn ngừa hoặc phát hiện và sửa chữa.thống kiểm soát nội bộ ngăn ngừa hoặc phát hiện và sửa chữa.

­ Các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro kiểm soát­ Các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro kiểm soát::
Hiệu quả của ICS ???Hiệu quả của ICS ???
+ Môi trường kiểm soát+ Môi trường kiểm soát
+ Hệ thống kế toán+ Hệ thống kế toán
+ Vấn đề nhân sự+ Vấn đề nhân sự
+ Vấn đề tổ chức: tổ chức chồng chéo, không khoa học+ Vấn đề tổ chức: tổ chức chồng chéo, không khoa học
+ Các nghiệp vụ mới+ Các nghiệp vụ mới
+ Tính thích hợp, đầy đủ của các thủ tục, trình tự kiểm soát + Tính thích hợp, đầy đủ của các thủ tục, trình tự kiểm soát 
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* R i ro phát hi n: (Detection risk - DR)ủ ệ* R i ro phát hi n: (Detection risk - DR)ủ ệ

­ Khái niệm:­ Khái niệm:
Là  rủi  ro  mà  kiểm  toán  viên  không  phát  hiện  ra  các  sai  phạm Là  rủi  ro  mà  kiểm  toán  viên  không  phát  hiện  ra  các  sai  phạm  trọng trọng 

yếuyếu  trong  các  thông  tin  được  kiểm  toán  khi  chúng  nằm  riêng  biệt  trong  các  thông  tin  được  kiểm  toán  khi  chúng  nằm  riêng  biệt 
hay khi gộp với các sai phạm khác.hay khi gộp với các sai phạm khác.

­ Các yếu tố ảnh hưởng đến DR:­ Các yếu tố ảnh hưởng đến DR:
+ Do trình độ, năng lực, kinh nghiệm của KTV+ Do trình độ, năng lực, kinh nghiệm của KTV
+  Sự  xét  đoán  của  KTV  về  rủi  ro  tiềm  tàng  và  rủi  ro  kiểm  soát +  Sự  xét  đoán  của  KTV  về  rủi  ro  tiềm  tàng  và  rủi  ro  kiểm  soát 

không chính xác, do đó đã áp dụng các phương pháp, phạm vi không chính xác, do đó đã áp dụng các phương pháp, phạm vi 
kiểm toán không thích hợpkiểm toán không thích hợp

+ Do sự gian lận: đặc biệt là sự gian lận có hệ thống từ BGĐ + Do sự gian lận: đặc biệt là sự gian lận có hệ thống từ BGĐ 
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* M i quan h  gi a các lo i r i ro:ố ệ ữ ạ ủ* M i quan h  gi a các lo i r i ro:ố ệ ữ ạ ủ

 Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát  là những rủi ro gắn Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát  là những rủi ro gắn 
liền với quá  trình hoạt động của doanh nghiệp, nó  luôn liền với quá  trình hoạt động của doanh nghiệp, nó  luôn 
tồn  tại  cho  dù  có  tiến  hành  hoạt  động  kiểm  toán  hay tồn  tại  cho  dù  có  tiến  hành  hoạt  động  kiểm  toán  hay 
không. Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát có ảnh hưởng không. Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát có ảnh hưởng 
tới rủi ro phát hiện và tới rủi ro kiểm toán. tới rủi ro phát hiện và tới rủi ro kiểm toán. 

=>  Mối  quan  hệ  này  có  thể  được  thể  hiện  thông  qua =>  Mối  quan  hệ  này  có  thể  được  thể  hiện  thông  qua  Mô Mô 
hình rủi ro kiểm toánhình rủi ro kiểm toán và  và ma trận rủi ro phát hiệnma trận rủi ro phát hiện
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Mô hình r i ro ki m toánủ ểMô hình r i ro ki m toánủ ể

AR = IR * CR * DR    AR = IR * CR * DR    

        ARAR
                DR      =       ­­­­­­­­­­­­­­­­DR      =       ­­­­­­­­­­­­­­­­

                  IR * CR  IR * CR  



34

- Ma tr n r i ro phát hi n:ậ ủ ệ- Ma tr n r i ro phát hi n:ậ ủ ệ

Đánh giá c a KTV v  r i ro ủ ề ủ
ti m tàng (IR)ề

Cao

Trung bình

Th pấ

Đánh giá c a ủ

KTV v  r i ro ề ủ

ki m soát (CR)ể

Cao Trung bình Th pấ

CaoTrung bình

Th p nh tấ ấ

Th pấ

Th pấ Trung bình

Trung bình Cao

Cao nh tấ



35

5. B ng ch ng ki m toán (Audit evidence)ằ ứ ể5. B ng ch ng ki m toán (Audit evidence)ằ ứ ể

5.1 Khái niệm & phân loại5.1 Khái niệm & phân loại
a. Khái niệma. Khái niệm
    “    “Bằng chứng kiểm toán  là những  thông  tin,  tài  liệu được kiểm Bằng chứng kiểm toán  là những  thông  tin,  tài  liệu được kiểm 

toán viên thu thập trong quá trình kiểm toán để làm cơ sở cho toán viên thu thập trong quá trình kiểm toán để làm cơ sở cho 
những ý kiến, nhận xét của mình trên báo cáo kiểm toán”.những ý kiến, nhận xét của mình trên báo cáo kiểm toán”.

=> Như vậy bằng chứng kiểm toán chính là cơ sở để chứng minh => Như vậy bằng chứng kiểm toán chính là cơ sở để chứng minh 
cho báo cáo kiểm toán, và thực chất của giai đoạn thực hiện cho báo cáo kiểm toán, và thực chất của giai đoạn thực hiện 
kiểm toán là quá trình thu thập các bằng chứng kiểm toán.kiểm toán là quá trình thu thập các bằng chứng kiểm toán.
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b. Phân loạib. Phân loại
­ Phân loại theo nguồn gốc của bằng chứng kiểm toán:­ Phân loại theo nguồn gốc của bằng chứng kiểm toán:

+ Bằng chứng do đơn vị được kiểm toán cung cấp+ Bằng chứng do đơn vị được kiểm toán cung cấp
+ Bằng chứng do bên ngoài  cung cấp  (có  thể có  liên quan + Bằng chứng do bên ngoài  cung cấp  (có  thể có  liên quan 

hoặc không  liên quan): đối  thủ cạnh  tranh, bạn hàng, đối hoặc không  liên quan): đối  thủ cạnh  tranh, bạn hàng, đối 
tác của đơn vị được kiểm toán, những người khác…tác của đơn vị được kiểm toán, những người khác…

+ Bằng chứng thu thập từ các nguồn thông tin đại chúng+ Bằng chứng thu thập từ các nguồn thông tin đại chúng
+ Bằng chứng do kiểm toán viên tự tính toán+ Bằng chứng do kiểm toán viên tự tính toán

­ Phân loại theo hình thức biểu hiện:­ Phân loại theo hình thức biểu hiện:
+ Bằng chứng vật chất + Bằng chứng vật chất 
+ Bằng chứng tài liệu+ Bằng chứng tài liệu
+ Bằng chứng lời nói + Bằng chứng lời nói 
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5.2. Yêu c u c a b ng ch ng ki m toán.ầ ủ ằ ứ ể5.2. Yêu c u c a b ng ch ng ki m toán.ầ ủ ằ ứ ể

a. Tính thích hợp. (Competence)a. Tính thích hợp. (Competence)
­  Là  khái  niệm  để  chỉ ­  Là  khái  niệm  để  chỉ  chất  lượng  hay  độ  tin  cậychất  lượng  hay  độ  tin  cậy  của  bằng  của  bằng 

chứng kiểm toán. chứng kiểm toán. 
­ Các nhân tố ảnh hưởng tới tính thích hợp của bằng chứng kiểm ­ Các nhân tố ảnh hưởng tới tính thích hợp của bằng chứng kiểm 

toán:toán:
+  +  Nguồn gốc của bằng chứng kiểm toánNguồn gốc của bằng chứng kiểm toán
+ Dạng của bằng chứng kiểm toán+ Dạng của bằng chứng kiểm toán  
+ Hệ thống kiểm soát nội bộ+ Hệ thống kiểm soát nội bộ  
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b. Tính đầy đủ (Sufficiency): b. Tính đầy đủ (Sufficiency): 
­ Là khái niệm chỉ ­ Là khái niệm chỉ  số  lượngsố  lượng  của các bằng chững mà kiểm  của các bằng chững mà kiểm 

toán viên phải  thu  thập để dựa vào đó đưa ra ý kiến của toán viên phải  thu  thập để dựa vào đó đưa ra ý kiến của 
mình. mình. 

Bao nhiêu là đủ ???Bao nhiêu là đủ ???
­­­> Đủ “có tính thuyết phục hơn là có tính kết luận chính ­­­> Đủ “có tính thuyết phục hơn là có tính kết luận chính 

xác”.xác”.
­ Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự xét đoán của kiểm toán ­ Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự xét đoán của kiểm toán 

viên về tính đầy đủ:viên về tính đầy đủ:
+ + Tính thích hợp của bằng chứng kiểm toánTính thích hợp của bằng chứng kiểm toán
+ + Tính trọng yếu của thông tin được kiểm toánTính trọng yếu của thông tin được kiểm toán
+ Mức độ rủi ro của thông tin được kiểm toán+ Mức độ rủi ro của thông tin được kiểm toán
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5.3. Các k  thu t thu th p b ng ch ng ki m toánỹ ậ ậ ằ ứ ể5.3. Các k  thu t thu th p b ng ch ng ki m toánỹ ậ ậ ằ ứ ể

Để có thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy Để có thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy 
đủ và thích hợp, kiểm toán viên thường áp dụng các kỹ đủ và thích hợp, kiểm toán viên thường áp dụng các kỹ 
thuật sau đây:thuật sau đây:

1­ Kiểm tra đối chiếu1­ Kiểm tra đối chiếu
2­ Quan sát2­ Quan sát
3­ Xác nhận3­ Xác nhận
4­ Phỏng vấn4­ Phỏng vấn
5­ Tính toán5­ Tính toán
6­ Phân tích6­ Phân tích
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a. Ki m tra đ i chi uể ố ếa. Ki m tra đ i chi uể ố ế

­ Là việc KTV trực tiếp kiểm tra, đối chiếu xem xét Là việc KTV trực tiếp kiểm tra, đối chiếu xem xét 
các tài  liệu, sổ sách kế toán và các tài sản hữu các tài  liệu, sổ sách kế toán và các tài sản hữu 
hình để kiểm tra  tính đúng đắn của sổ sách kế hình để kiểm tra  tính đúng đắn của sổ sách kế 
toán và sự tồn tại, quyền sở hữu của các TS vật toán và sự tồn tại, quyền sở hữu của các TS vật 
chất đó. chất đó. 

­ Kiểm tra đối chiếu thường bao gồm 2 loại:Kiểm tra đối chiếu thường bao gồm 2 loại:

Ki m tra v t ch tể ậ ấ

Ki m tra tài li uể ệ
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* Kiểm tra vật chất (physical inspection):* Kiểm tra vật chất (physical inspection):  
­ KTV trực tiếp tham gia kiểm kê hoặc chứng kiến kiểm kê tài ­ KTV trực tiếp tham gia kiểm kê hoặc chứng kiến kiểm kê tài 

sản thực tế về hàng hoá, vật tư tồn kho, máy móc thiết bị, sản thực tế về hàng hoá, vật tư tồn kho, máy móc thiết bị, 
tiền mặt tồn quĩ…. Sau đó đối chiếu với sổ sách kế toán tiền mặt tồn quĩ…. Sau đó đối chiếu với sổ sách kế toán 
để đánh giá.để đánh giá.

­ Cung cấp bằng chứng vật chất => có độ tin cậy cao, ­ Cung cấp bằng chứng vật chất => có độ tin cậy cao, 
+ Nhược điểm:+ Nhược điểm:
 Chỉ  cho  biết  về  sự  hiện  hữu  của  các  tài  sản  mà Chỉ  cho  biết  về  sự  hiện  hữu  của  các  tài  sản  mà  khôngkhông  

cho biết về: cho biết về: 
 Quyền sở hữu và Quyền sở hữu và 
 Giá trị của chúng. Giá trị của chúng. 
=> Vì vậy kiểm kê vật chất phải đi kèm với các bằng chững => Vì vậy kiểm kê vật chất phải đi kèm với các bằng chững 

khác để xác định quyền sở hữu và giá trị của các tài sản.khác để xác định quyền sở hữu và giá trị của các tài sản.
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* Kiểm tra tài liệu (Documentary Inspection):* Kiểm tra tài liệu (Documentary Inspection):  

­  Là xem xét, đối chiếu các tài liệu, văn bản, sổ sách, bao ­  Là xem xét, đối chiếu các tài liệu, văn bản, sổ sách, bao 
gồm:gồm:

+ Chứng từ với sổ kế toán+ Chứng từ với sổ kế toán

+ Sổ kế toán với báo cáo kế toán+ Sổ kế toán với báo cáo kế toán

+ Các báo cáo kế toán với nhau+ Các báo cáo kế toán với nhau

+ Đối chiếu kỳ này với kỳ trước…+ Đối chiếu kỳ này với kỳ trước…
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b. Quan sát.b. Quan sát.

­   Là việc KTV xem xét, chứng kiến tận mắt các quá trình xử lý ­   Là việc KTV xem xét, chứng kiến tận mắt các quá trình xử lý 
nghiệp vụ do các cán bộ đơn vị thực hiện ­> xem qui định về nghiệp vụ do các cán bộ đơn vị thực hiện ­> xem qui định về 
qui trình nghiệp vụ có được tuân thủ.qui trình nghiệp vụ có được tuân thủ.

““Thử nghiệm kiểm soát”Thử nghiệm kiểm soát”

­ Ưu:­ Ưu: các bằng chứng thu thập được là các bằng chứng trực tiếp,  các bằng chứng thu thập được là các bằng chứng trực tiếp, 
khách quan, đáng tin cậykhách quan, đáng tin cậy

­  Nhược:­  Nhược:  Bằng  chứng  mang  tính  thời  điểm,  nhất  thời,  không  Bằng  chứng  mang  tính  thời  điểm,  nhất  thời,  không 
khẳng định được sự việc luôn xảy ra như vậy.khẳng định được sự việc luôn xảy ra như vậy.
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c. Xác nh nậc. Xác nh nậ

­     Là việc thu thập các xác nhận của bên thứ 3 về các thông tin ­     Là việc thu thập các xác nhận của bên thứ 3 về các thông tin 
liên quan đến đối tượng được kiểm toánliên quan đến đối tượng được kiểm toán

VD:VD:  Xác nhận về số dư tiền gửi  tại NH, về số dư các khoản phải  Xác nhận về số dư tiền gửi  tại NH, về số dư các khoản phải 
thu, phải trả...thu, phải trả...

­ Có 2 cách xác nhận:­ Có 2 cách xác nhận:
+ Bên thứ 3 gửi thư xác nhận bằng văn bản+ Bên thứ 3 gửi thư xác nhận bằng văn bản
+ Bên thứ 3 chỉ gửi thư trả lời nếu thông tin đó là thông tin trái + Bên thứ 3 chỉ gửi thư trả lời nếu thông tin đó là thông tin trái 

ngượcngược
­ Bằng chứng thu thập sẽ rất có giá trị nếu đảm bảo được các yêu ­ Bằng chứng thu thập sẽ rất có giá trị nếu đảm bảo được các yêu 

cầu:cầu:
+ Xác nhận bằng văn bản+ Xác nhận bằng văn bản
+ Tính độc  lập,  khách quan và  trình độ của người  trả  lời  xác + Tính độc  lập,  khách quan và  trình độ của người  trả  lời  xác 

nhậnnhận
­> KTV cần đề phòng: các thông tin xác nhận bị DN đạo diễn ­> KTV cần đề phòng: các thông tin xác nhận bị DN đạo diễn 
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d. Ph ng v n.ỏ ấd. Ph ng v n.ỏ ấ

­   Là việc  thu  thập  thông  tin qua việc  trao đổi,  trò chuyện ­   Là việc  thu  thập  thông  tin qua việc  trao đổi,  trò chuyện 
với những người trong hoặc ngoài đơn vị được kiểm toán.với những người trong hoặc ngoài đơn vị được kiểm toán.

­ KTV phải chuẩn bị trước danh mục câu hỏi: hỏi gì? hỏi ntn ­ KTV phải chuẩn bị trước danh mục câu hỏi: hỏi gì? hỏi ntn 
­>  tạo được niềm  tin và khơi được sự sẵn sàng hợp  tác ­>  tạo được niềm  tin và khơi được sự sẵn sàng hợp  tác 
của người được phỏng vấncủa người được phỏng vấn

­ Phải phỏng vấn nhiều người, không tin vào thông tin từ 1 ­ Phải phỏng vấn nhiều người, không tin vào thông tin từ 1 
ngườingười

­ Phỏng vấn những người  có  trách nhiệm cao, phẩm chất ­ Phỏng vấn những người  có  trách nhiệm cao, phẩm chất 
tốt. tốt. 
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e. Tính toáne. Tính toán

­   Là việc kiểm toán viên trực tiếp tính toán lại các phép tính ­   Là việc kiểm toán viên trực tiếp tính toán lại các phép tính 
trên các sổ sách, chứng từ kế toán hoặc các bảng biểu… trên các sổ sách, chứng từ kế toán hoặc các bảng biểu… 
kiểm tra về số lượng, đơn giá, sự chính xác số học..kiểm tra về số lượng, đơn giá, sự chính xác số học..

VD: Tính lãi đi vay, thu lãi tiền gửi, khấu hao TSCĐ, thuế…VD: Tính lãi đi vay, thu lãi tiền gửi, khấu hao TSCĐ, thuế…
­ Các bằng chứng đáng tin cậy. Cần chú ý kiểm tra hệ thống ­ Các bằng chứng đáng tin cậy. Cần chú ý kiểm tra hệ thống 

xử lý thông tin trên máy, các nhân viên có can thiệp được xử lý thông tin trên máy, các nhân viên có can thiệp được 
vào hay không.vào hay không.
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f. Phân tíchf. Phân tích

­       Là sự đánh giá các  thông  tin  tài chính của đơn vị  thông qua ­       Là sự đánh giá các  thông  tin  tài chính của đơn vị  thông qua 
việc  nghiên  cứu  mối  quan  hệ  giữa  các  thông  tin  tài  chính  với việc  nghiên  cứu  mối  quan  hệ  giữa  các  thông  tin  tài  chính  với 
nhau và với các thông tin phi tài chính, chẳng hạn:nhau và với các thông tin phi tài chính, chẳng hạn:
+ So sánh các  thông  tin  tài  chính kỳ này với  các  thông  tin  tài + So sánh các  thông  tin  tài  chính kỳ này với  các  thông  tin  tài 
chính kỳ truớcchính kỳ truớc
+ So sánh giữa số liệu thực tế với số liệu kế hoạch, dự toán+ So sánh giữa số liệu thực tế với số liệu kế hoạch, dự toán
+ So sánh giữa các chỉ  tiêu của đơn vị với chỉ  tiêu bình quân + So sánh giữa các chỉ  tiêu của đơn vị với chỉ  tiêu bình quân 
ngành.ngành.
+ Nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông tin tài chính trong kỳ+ Nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông tin tài chính trong kỳ
+ Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin tài chính và thông tin + Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin tài chính và thông tin 
phi tài chínhphi tài chính

=>  Trên  cơ  sở  đó  phát  hiện  những  vấn  đề  không  hợp  lý,  không =>  Trên  cơ  sở  đó  phát  hiện  những  vấn  đề  không  hợp  lý,  không 
bình thuờng hoặc những vấn đề, những khoản mục tiềm ẩn rủi bình thuờng hoặc những vấn đề, những khoản mục tiềm ẩn rủi 
ro, sai phạm; phát hiện những mối quan hệ mang tính bản chất. ro, sai phạm; phát hiện những mối quan hệ mang tính bản chất. 
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5.4. Xét đoán b ng ch ng ki m toán.ằ ứ ể5.4. Xét đoán b ng ch ng ki m toán.ằ ứ ể

­ Một số căn cứ để xét đoán bằng chứng:­ Một số căn cứ để xét đoán bằng chứng:
+  Những  bằng  chứng  ghi  thành  văn  bản  có  độ  tin  cậy  cao  hơn  bằng +  Những  bằng  chứng  ghi  thành  văn  bản  có  độ  tin  cậy  cao  hơn  bằng 

chứng bằng lời nóichứng bằng lời nói
+ Bằng chứng nguyên bản có giá trị hơn bằng chứng sao chụp+ Bằng chứng nguyên bản có giá trị hơn bằng chứng sao chụp
+ Bằng chứng  thu  thập  từ  các nguồn bên ngoài  có độ  tin  cậy cao hơn + Bằng chứng  thu  thập  từ  các nguồn bên ngoài  có độ  tin  cậy cao hơn 

bằng chứng được cung cấp bởi đơn vị được kiểm toán.bằng chứng được cung cấp bởi đơn vị được kiểm toán.
+ Những bằng chứng do KTV  tự  tính  toán,  thu  thập được có độ  tin cậy + Những bằng chứng do KTV  tự  tính  toán,  thu  thập được có độ  tin cậy 

cao hơn những bằng chứng do người khác cung cấp.cao hơn những bằng chứng do người khác cung cấp.
   + Bằng chứng  thu  thập  từ nhiều nguồn khác nhau ở nhiều dạng khác + Bằng chứng  thu  thập  từ nhiều nguồn khác nhau ở nhiều dạng khác 

nhau cùng chứng minh cho 1 vấn đề có độ tin cậy cao hơn so với các nhau cùng chứng minh cho 1 vấn đề có độ tin cậy cao hơn so với các 
bằng chứng đơn lẻ.bằng chứng đơn lẻ.

* *  Chú ý:Chú ý:  Nếu các bằng chứng khác nhau  tự các nguồn khác nhau cho  Nếu các bằng chứng khác nhau  tự các nguồn khác nhau cho 
kết  quả  trái  ngược  nhau  thì  KTV  phải  hết  sức  thận  trọng,  phải  giải kết  quả  trái  ngược  nhau  thì  KTV  phải  hết  sức  thận  trọng,  phải  giải 
thích được các sự khác biệt đóthích được các sự khác biệt đó
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5.5. M t s  b ng ch ng ki m toán đ c bi tộ ố ằ ứ ể ặ ệ5.5. M t s  b ng ch ng ki m toán đ c bi tộ ố ằ ứ ể ặ ệ

­ ý kiến của các chuyên gia­ ý kiến của các chuyên gia
­ Thư giải trình của các nhà quản lý­ Thư giải trình của các nhà quản lý
­ Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên nội bộ­ Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên nội bộ
­ Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên khác­ Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên khác
­ Bằng chứng về các bên hữu quan­ Bằng chứng về các bên hữu quan  



50

6. Doanh nghi p ho t đ ng liên t cệ ạ ộ ụ6. Doanh nghi p ho t đ ng liên t cệ ạ ộ ụ

* * Khái niệm:Khái niệm:
““Doanh  nghiệp  được  gọi  là  hoạt  động  liên  tục Doanh  nghiệp  được  gọi  là  hoạt  động  liên  tục 
nếu nó không có ý định hoặc không bị yếu tố tác nếu nó không có ý định hoặc không bị yếu tố tác 
động khiến doanh nghiệp phải  thu hẹp đáng kể động khiến doanh nghiệp phải  thu hẹp đáng kể 
qui  mô  hoạt  động  hoặc  phải  ngừng  hoạt  động qui  mô  hoạt  động  hoặc  phải  ngừng  hoạt  động 
trong tương lai gần”.trong tương lai gần”.
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* Trách nhi m c a KTVệ ủ* Trách nhi m c a KTVệ ủ

­ Nếu  trong quá  trình kiểm toán, kiểm toán viên phát hiện ­ Nếu  trong quá  trình kiểm toán, kiểm toán viên phát hiện 
doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động không  liên  tục  thì doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động không  liên  tục  thì 
phải  thu  thập  đầy  đủ  bằng  chứng  để  chứng  minh,  xác phải  thu  thập  đầy  đủ  bằng  chứng  để  chứng  minh,  xác 
nhận, tránh để ảnh hưởng tới quyền lợi của bên thứ 3nhận, tránh để ảnh hưởng tới quyền lợi của bên thứ 3

­ Vì khi doanh nghiệp ngừng hoạt động, các BCTC được lập ­ Vì khi doanh nghiệp ngừng hoạt động, các BCTC được lập 
ra là vô nghĩa, giá trị của tài sản không còn như được thể ra là vô nghĩa, giá trị của tài sản không còn như được thể 
hiện trên BCTC. KTV phải quan tâm đến những sự kiện hiện trên BCTC. KTV phải quan tâm đến những sự kiện 
phát sinh sau ngày lập BCTC phát sinh sau ngày lập BCTC 
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7. H  s  ki m toán (Audit working paper)ồ ơ ể7. H  s  ki m toán (Audit working paper)ồ ơ ể

7.1. Khái niệm và chức năng7.1. Khái niệm và chức năng
* * Khái niệm:Khái niệm:  

““Hồ sơ  kiểm  toán  là dẫn  chứng bằng  tài  liệu  về quá  trình Hồ sơ  kiểm  toán  là dẫn  chứng bằng  tài  liệu  về quá  trình 
làm việc của kiểm toán viên, về các bằng chứng thu thập làm việc của kiểm toán viên, về các bằng chứng thu thập 
được để hỗ  trợ quá  trình kiểm  toán và  làm cơ sở cho ý được để hỗ  trợ quá  trình kiểm  toán và  làm cơ sở cho ý 
kiến của kiểm ktoán viên trên báo cáo kiểm toán.”kiến của kiểm ktoán viên trên báo cáo kiểm toán.”
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* * Chức năng:Chức năng:

­ Phục vụ cho việc phân công và phối hợp công việc kiểm ­ Phục vụ cho việc phân công và phối hợp công việc kiểm 
toántoán

­ Làm cơ sở cho việc giám sát và kiểm  tra công việc của ­ Làm cơ sở cho việc giám sát và kiểm  tra công việc của 
các kiểm toán viên trong đoàn kiểm toán.các kiểm toán viên trong đoàn kiểm toán.

­ Làm cơ sở cho báo cáo kiểm toán­ Làm cơ sở cho báo cáo kiểm toán
­ Là cơ sở pháp lý cho công việc kiểm toán­ Là cơ sở pháp lý cho công việc kiểm toán
­ Làm tài liệu cho kỳ kiểm toán sau­ Làm tài liệu cho kỳ kiểm toán sau
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7.2. Yêu c u c a h  s  ki m toánầ ủ ồ ơ ể7.2. Yêu c u c a h  s  ki m toánầ ủ ồ ơ ể

­ Phải có đề mục  rõ  ràng để nhận dạng, phân biệt dễ dàng cho ­ Phải có đề mục  rõ  ràng để nhận dạng, phân biệt dễ dàng cho 
từng  cuộc  kiểm  toán,  từng  khoản  mục,  nội  dung  được  kiểm từng  cuộc  kiểm  toán,  từng  khoản  mục,  nội  dung  được  kiểm 
toán.toán.

­ Hồ sơ kiểm toán phải có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên­ Hồ sơ kiểm toán phải có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên

­ Hồ sơ kiểm  toán phải được chú  thích đầy đủ về nguồn gốc dữ ­ Hồ sơ kiểm  toán phải được chú  thích đầy đủ về nguồn gốc dữ 
liệu, ký hiệu sử dụng…liệu, ký hiệu sử dụng…

­ Hồ sơ kiểm toán phải đầy đủ, chính xác, thích hợp­ Hồ sơ kiểm toán phải đầy đủ, chính xác, thích hợp

­ Hồ sơ kiểm toán cần trình bày dễ hiểu và rõ ràng­ Hồ sơ kiểm toán cần trình bày dễ hiểu và rõ ràng

­ Hồ sơ kiểm toán phải được sắp xếp 1 cách khoa học­ Hồ sơ kiểm toán phải được sắp xếp 1 cách khoa học
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